
Phiếu bài tập toán lớp 1 · Chương 16 · Bài 4

So sánh các số đến 100
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Đọc to yêu cầu của từng bài cho con; con chưa cần tự đọc chữ.
So hai số thì so số chục trước. Số chục bằng nhau mới so số đơn vị.
Khi con chọn xong, hỏi lại: “Vì sao con biết?” để con nói ra cách so.

1 Đếm que của mỗi bạn, rồi trả lời câu hỏi.

Nam

Mai

Hà

Ai có ít nhất?

Nam Mai

Hà

Nam

Huy

Lan

Ai có nhiều nhất?

Nam Huy

Lan

2 Viết các số theo thứ tự.

32 55 26 98
Từ bé đến lớn: , , ,

79 9 100 19 17
Từ lớn đến bé: , , , ,

3 Khoanh Đúng hay Sai, rồi khoanh số nằm giữa hai số.

64 nằm giữa 68 và 81. Đúng Sai

56 nằm giữa 60 và 54. Đúng Sai

Số nào nằm giữa 97 và 89? 92 84 99
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Đếm que của mỗi bạn, rồi trả lời câu hỏi.

Nam 63

Mai 93

Hà 41

Ai có ít nhất?

Nam Mai

Hà

Nam 48

Huy 63

Lan 65

Ai có nhiều nhất?

Nam Huy

Lan

Khi con làm sai: Con khoanh sai thì ghép từng bó của hai bạn với nhau: bạn nào còn bó chưa có cặp là bạn có
nhiều hơn. Số bó bằng nhau thì mới ghép que lẻ với que lẻ.

2 Viết các số theo thứ tự.

32 55 26 98
Từ bé đến lớn: 26 , 32 , 55 , 98

79 9 100 19 17
Từ lớn đến bé: 100 , 79 , 19 , 17 , 9

Khi con làm sai: Con xếp sai thì cùng con chia các số theo số chục: số ít chục đứng trước, cùng số chục thì so số
đơn vị. Số có một chữ số là 0 chục nên đứng đầu, 100 là 10 chục nên đứng cuối. Xếp từ lớn đến bé thì làm ngược
lại.

3 Khoanh Đúng hay Sai, rồi khoanh số nằm giữa hai số.

64 nằm giữa 68 và 81. Đúng Sai

56 nằm giữa 60 và 54. Đúng Sai

Số nào nằm giữa 97 và 89? 92 84 99
Khi con làm sai: Con sai thì cùng con viết ra một hàng các số đếm từ số bé đến số lớn, rồi gạch hai số ở hai đầu.
Các số còn lại ở giữa mới là số nằm giữa.
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